TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: 
XÂY DỰNG
Bộ môn:  

KỸ THUẬT XÂY DỰNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:
· Tiếng Việt:  TRẮC ĐỊA
· Tiếng Anh:  GEOMATICS ENGINEERING





Mã học phần: 
   CIE349


Số tín chỉ:
 3

Đào tạo trình độ:  Đại học, Cao đẳng





Học phần tiên quyết: 


2. Thông tin về giảng viên:


	Họ và tên: Lê Quốc Thái
	Chức danh, học vị: Thạc sỹ

	Điện thoại: 0988.933.996
	Email: thailq@ntu.edu.vn

	Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng khoa XD, thời gian: theo lịch hẹn.


3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Hướng dẫn cho sinh viên các bài thực hành về: cấu tạo máy đo góc và cách đặt máy; Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc phẳng; Phương pháp đo độ dài và đo góc đứng; Máy thăng bằng và phương pháp đo độ chênh cao; Phương pháp đo chi tiết địa hình và địa vật bản đồ tỷ lệ lớn.

4. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và Vận dụng các phương pháp đo để tiến hành đo đạc ngoài hiện trường, tính toán thiết kế đường chuyền kinh vỹ phục vụ khảo sát địa hình, các phương pháp bố trí điểm để bố trí công trình từ bản vẽ ra ngoài thực địa, các phương pháp đo, phương pháp bố trí điểm để tiến hành khảo sát, đo vẽ địa hình, bố trí công trình.
 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a) Hiểu được vai trò và ý nghĩa của ngành trắc địa trong đời sống và hệ tọa độ thường dùng trong trắc địa.

b) Hiểu và vận dụng để tính toán góc định hướng của các cạnh của đường chuyền, phục vụ cho quá trình tính toán bình sai.


c) Hiểu và vận dụng cách bố trí địa vật, biểu diễn địa hình.
         d) Hiểu và tính toán giá trị của các sai số thường gặp trong quá trình xử lý số liệu

e) Vận dụng các phương pháp đo để tiến hành đo đạc ngoài hiện trường.
f) Hiểu và vận dụng tính toán thiết kế đường chuyền kinh vỹ phục vụ khảo sát địa hình.

g) Hiểu và vận dụng được các phương pháp bố trí điểm để bố trí công trình từ bản vẽ ra ngoài thực địa.
h) Hiểu và vận dụng được các phương pháp đo, phương pháp bố trí điểm để tiến hành khảo sát, đo vẽ địa hình, bố trí công trình.
6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Những kiến thức cơ bản về Trắc Địa 
Nhiệm vụ của ngành trắc địa

Vai trò của ngành trắc địa trong đời sống

Hình dáng của quả đất

Các hệ tọa độ thường gặp trong trắc địa
	a

a

a

a
	4
	Thuyết giảng
 
	Sinh viên cần đọc giáo trình trắc địa đại cương của tác giả Phạm Chuyên

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
	Định hướng đường thẳng 
Độ hội tụ của đường kinh tuyến

Góc phương vị thực

Góc phương vị từ

Góc định hướng đường thẳng

Một số bài toán tính góc kẹp
	b

b

b

b

b
	4
	- Thuyết giảng
- Làm bài tập 
	Sinh viên cần đọc giáo trình trắc địa đại cương của tác giả Phạm Chuyên

	3
3.1

3.2

3.3

3.4
	Bản đồ địa hình 
Một số khái niệm chung về bản đồ

Biểu diễn địa vật trên bản đồ

Biểu diễn địa hình trên bản đồ

Sử dụng bản đồ địa hình
	c

c

c

c
	3
	Thuyết giảng 
	Sinh viên cần đọc giáo trình trắc địa đại cương của tác giả Phạm Chuyên

	4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
	Tính toán trắc địa 
Một số khái niệm chung

Khái niệm về sai số

Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác đo đạc

Sai số trung phương của một hàm số các kết quả đo.

Số trung bình cộng, sai số trung phương của nó

Những bài toán trắc địa điển hình
	d

d

d
	3
	- Thuyết giảng

- Làm bài tập 
	Sinh viên cần đọc giáo trình trắc địa đại cương của tác giả Phạm Chuyên

	5
5.1

5.2

5.3
	Tính toán trắc địa 
Phương pháp đo góc

Phương pháp đo dài.

Phương pháp đo cao
	e

e

e
	6
	- Thuyết giảng

- Làm bài tập
	Sinh viên cần đọc giáo trình trắc địa đại cương của tác giả Phạm Chuyên

	6
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5
	Lưới khống chế trắc địa

Khái niệm chung về lưới khống chế trắc địa

Đường chuyền kinh vĩ

Thiết kế đường chuyền kinh vĩ

Lưới khống chế độ cao

Công tác đo vẽ bản đồ địa hình
	f

f

f

f

f


	4
	- Thuyết giảng

- Làm bài tập
	Sinh viên cần đọc giáo trình trắc địa đại cương của tác giả Phạm Chuyên

	7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7
	Công tác bố trí công trình 
Khái niệm chung

Trình tự bố trí công trình

Bố trí các yếu tố cơ bản

Các phương pháp bố trí điểm

Cách tính khối lượng san nền

Công tác trắc địa trong xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp

Tính toán bố trí điểm trên đường cong tròn
	g

g

g

g

g

g

g
	6
	- Thuyết giảng

- Làm bài tập
	Sinh viên cần đọc giáo trình trắc địa đại cương của tác giả Phạm Chuyên

	8
8.1

8.2


8.3

8.4

8.5


8.6

 8.7
	Thực hành đo đạc trong trắc địa 
Thực hành lựa chọn vị trí bố trí đỉnh đường chuyền

Thực hành công tác đo dài

Thực hành công tác đo góc

Thực hành công tác đo cao

Tính toán bình sai kết quả đo

Thể hiện bản vẽ chi tiết địa hình

Thực hành giác móng


	h

h

h

h

h

h

h


	15
	- Thuyết giảng

 - Đo đạc ngoài hiện trường
	Sinh viên cần đọc giáo trình trắc địa đại cương của tác giả Phạm Chuyên


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phạm Chuyên
	Trắc địa đại cương
	2011
	NXB Xây dựng
	Thư viện số ĐHNT
	X
	

	2
	Lê Duy Ngụ
	Trắc địa đại cương
	2011
	NXB GTVT
	
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Đọc bài giảng trước khi lên lớp

- Đi học đầy đủ

- Tham gia thảo luận và làm bài tập

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	24
	Tự luận
	Tính toán trắc địa
	d, e, f

	2
	30
	Tự luận
	Tính toán bố trí công trình
	g


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	d, e, f, g
	20

	2
	Tiểu luận
	c, h
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a, b, c, d, e, f, g, h
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: tự luận
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c, d, e, f, g, h
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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